
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phùng Mẫn Huệ x
07916400053

7
25/2/2016

Cục CS ĐK 

QL 

Cư trú 

&DLQG về 

Dân cư

Đạt
 Cty Chen Quốc 

Tế 

2 Âu Lệ Bình x 025332433 19/11/2010 CA TP. HCM Đạt

3 Lê Thị Cúc x 022625246 10/9/2008 CA TP. HCM Đạt

4 Lê Khánh Toàn x
07908900028

7
11/1/2016

Cục CS ĐK 

QL 

Cư trú 

&DLQG về 

Dân cư

Đạt

5 Vũ Thị Minh x
03117800223

4
11/7/2016

Cục CS ĐK 

QL 

Cư trú 

&DLQG về 

Dân cư

Đạt
 Cty Tân Hoàng 

Minh 

6 Nguyễn Tư Khánh x 186775036 07/6/2016 CA Nghệ An Đạt

7 Vũ Thanh Hoàng x
02209400040

6
30/11/2015

Cục CS ĐK 

QL 

Cư trú 

&DLQG về 

Dân cư

Đạt

8 Đặng Thái Sơn x 131413235 16/4/2011 CA Phú Thọ Đạt

9 Huỳnh Hồng Trung x 341217460 03/9/2015
CA Đồng 

Tháp
Không đạt

 DNTN Rồng 

Vàng 

10 Nguyễn Chí Hải x 341161927 21/4/2015
CA Đồng 

Tháp
Không đạt

11 Nguyễn Thị Thu Hương x 025016691 16/10/2008 CA TP. HCM Không đạt

12 Nguyễn Thị Ngọc Dung x 024640250 11/10/2006 CA TP. HCM Không đạt

13 Nguyễn Văn Sơn x 212460735 24/11/2014 CA Quảng Ngãi Không đạt

14 Nguyễn Thành Trung x 024051652 29/7/2015 CA TP. HCM Đạt  Cty Như Ý 

15 Ngô Thị Như Ý x 321216417 16/10/2001 CA Bến Tre Đạt

16 Phạm Xuân Hồng x 024578231 09/8/2006 CA TP. HCM Đạt

17 Tôn Nữ Nhã Uyên x 273644349 13/11/2014 CA Bà Rịa VT Đạt
 CN Cty Hưng 

Trường Phát 

18 Ngô Quỳnh Quế Loan x 022957296 17/3/2014 CA TP. HCM Đạt

19 Nguyễn Thị Bạch Yến x 021010475 11/11/2009 CA TP. HCM Đạt
 Cty Việt Hưng 

Thịnh  

(Ngày 09/09/2016, buổi chiều)

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

DANH SÁCH KẾT QUẢ
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20 Nguyễn Việt Thắng x
08205400002

3
19/4/2016

Cục CS ĐK 

QL 

Cư trú 

&DLQG về 

Dân cư

Đạt

21 Nguyễn Việt Hùng x 023913370 10/3/2014 CA TP. HCM Đạt

22 Đinh Thị Thanh Hà x 365784353 05/8/2011 CA Sóc Trăng Đạt
 DNTN Thái 

Kiến Đạt 

23 Phạm Thoại Khanh x 024659421 15/2/2011 CA TP. HCM Đạt

24 Cao Công Khai x 025069356 12/12/2011 CA TP. HCM Đạt
 Cty Đà Lạt Cao 

Nguyên 

25
Nguyễn Thanh Thiên

Phương
x 240653329 15/7/2009 CA Đắk Lắk Đạt

26 Thái Xuân Khánh x 184024548 16/3/2010 CA Hà Tĩnh Đạt

27 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa x 025556520 16/12/2011 CA TP. HCM Đạt
 Cty Cao 

Nguyễn 

28 Trần Thị Ngọc x 285240794 01/4/2008 CA Bình Phước Đạt

29 Trần Thị Huyền x 183422438 20/3/2012 CA Hà Tĩnh Đạt

30 Phạm Khắc Quang x 024323431 02/3/2005 CA TP. HCM Đạt  Cty Kiến Nam 

31 Nguyễn Thị Kim Hằng x 205267037 16/6/2014 CA Quảng Nam Đạt

32 Lê Văn Thắng x 172948238 30/1/2012 CA Thanh Hóa Đạt
 Cty Hồng 

Phượng 

33 Lê Thị Hồng Phượng x 301422444 14/6/2007 CA Long An Đạt

34 Đặng Văn Quang x 060560261 08/10/2013 CA Yên Bái Đạt

35 Lê Văn Qúy x 123546387 29/8/2008 CA Thanh Hóa Đạt

36 Vương Thị Thanh Nhung x 024160279 25/9/2010 CA TP. HCM Đạt  Cty Vượng Phú  

37 Trần Thanh Tâm x 023835133 28/11/2013 CA TP. HCM Đạt

38 Nguyễn Thị Thanh Trâm x 261347475 21/3/2011 CA Bình Thuận Đạt

39 Nguyễn Cẩm Tú x 312269287 09/6/2010 CA Tiền Giang Đạt

40 Nguyễn Thị Tố Trinh x 321468587 21/8/2012 CA Bến Tre Đạt

41 Phan Thanh Thái x 320965726 18/7/1994 CA Bến Tre Đạt

42 Nguyễn Thị Thu Thảo x 215065092 29/6/2004 CA Bình Định Đạt  Cty Ngọc Nga 

43 Trần Ngọc Vĩnh x 273343301 04/4/2006 CA Bà Rịa VT Đạt

44 Trịnh Văn Mừng x
03809300095

5
13/6/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt

45 Tạ Thị Bích Châu x 023025305 26/6/2009 CA TP. HCM Đạt  Cty BB&CC 

46 Nguyễn Thị Thu x 025056494 18/11/2008 CA TP. HCM Đạt

47 Lê Phát Đạt x 0311415029 12/7/2011 CA Tiền Giang Đạt

48 Bùi Thị Ngọc Diễm x 0311768653 12/7/2011 CA Tiền Giang Đạt

49 Đoàn Thị Phương x 021653694 26/4/2000 CA TP. HCM Đạt
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50 Nguyễn Văn Đức x 022678136 15/9/2004 CA TP. HCM Đạt

51 Đoàn Thị Phương Thảo x 023416074 04/5/2011 CA TP. HCM Đạt

52 Nguyễn Linh Phương Vi x 025317374 09/8/2010 CA TP. HCM Đạt

53 Đặng Phong Vân x 020805460 07/5/2000 CA TP. HCM Đạt  Cty Thiên Ưng 

54 Hứa Văn Thành x 022674829 10/6/2013 CA TP. HCM Đạt

55 Võ Văn Trọng x 023568688 17/10/2001 CA Bến Tre Đạt

56 Nguyễn Thị Hồng Nhung x 023862912 17/11/2014 CA TP. HCM Đạt

57 Mùi Thị Hảo x 050563631 27/10/2005 CA TP. HCM Đạt

58 Đinh Công Diên x 050493436 14/2/2008 CA TP. HCM Đạt

59 Trần Văn Trọng x 023568681 06/7/2010 CA TP. HCM Đạt

60 Nguyễn Văn Linh x 061162962 16/7/2001 CA TP. HCM Đạt

61 Dương Thị Thu x 023828370 14/8/2000 CA TP. HCM Đạt

62 Phạm Hoàng Long x 023729611 27/8/2007 CA TP. HCM Đạt

63 Phan Thị Ánh Nguyệt x 023566161 20/6/1998 CA TP. HCM Đạt

64 Phan Trọng Thể x 022701115 22/7/2011 CA TP. HCM Đạt

65 Nông Văn Linh x 245354242 15/10/2015 CA Đắk Nông Đạt

66 Hồ Ngọc Huệ x 351817822 07/4/2010 CA An Giang Đạt

67 Nguyễn Thị Kim Huê x 301307899 09/9/2004 CA Long An Đạt

68 Dương Thị Ngọc Hiếu x 023153501 23/10/2010 CA TP. HCM Đạt

69 Phạm Quang Trung x 285102700 25/9/2001 CA Bình Phước Đạt

70 Nguyễn Thị Như Hằng x 023824119 13/3/2015 CA TP. HCM Đạt  Cty Kim Liên 

71 Lâm Thị Ngọc Tuyền x 025756240 23/4/2013 CA TP. HCM Đạt

72 Đặng Hồng Nhi x 331588990 30/6/2016 CA Vĩnh Long Đạt

73 Nguyễn Văn Trung x 221365198 18/2/2011 CA Phú Yên Đạt

74 Lê Thị Dung x 020729964 10/6/2011 CA TP. HCM Đạt  Cty Việt Phước 

75 Nguyễn Đức Anh x 024978795 06/12/2013 CA TP. HCM Đạt

76 Vũ Thị Đoan Trang x 023894310 27/6/2005 CA TP. HCM Đạt

77 Phạm Thị Xuyến x 285231102 31/02/2008 CA Bình Phước Đạt

78 Bùi Thị Thu Hường x 285238711 11/8/2006 CA Bình Phước Đạt

79 Dương Văn Tình x 331366475 17/3/2009 CA Vĩnh Long Đạt  Cty Ryobi 

80 Nguyễn Dương Dân Tân x 025386381 09/2/2011 CA TP. HCM Đạt

81 Nguyễn Quốc Tài x 280857653 26/4/2014 CA Bình Dương Đạt

82 Nguyễn Minh Khôi x
07907300246

6
01/8/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt

3



83 Nguyễn Thị Xuân Thảo x 023424428 01/10/2008 CA TP. HCM Đạt
 Cty Thảo 

Nguyên 

84 Nguyễn Thanh Phúc x 024229341 26/4/2004 CA TP. HCM Đạt  CH Vissan số 3 

85 Phạm Mỹ Phương x 022847581 06/12/2009 CA TP. HCM Đạt

86 Hồ Đoàn Phương Trúc x 022554803 12/3/2008 CA TP. HCM Đạt

87 Võ Kim Loan x 022562521 26/8/2015 CA TP. HCM Đạt  Cty Kim Loan 

88 Võ Thị Cẩn x
07217800094

3
24/3/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Không đạt

89 Hoàng Thị Thùy Trang x 025128241 10/10/2014 CA TP. HCM Đạt

90 Phạm Văn Dũng x 021959689 15/7/2003 CA TP. HCM Đạt

91 Nguyễn Thái Thu Phong x 025143871 28/8/2009 CA TP. HCM Đạt
 Cty Trung 

Nhân 

92 Huỳnh Thị Mỹ Lệ x 024486720 04/6/2015 CA TP. HCM Đạt

93 Nguyễn Thái Xuân Phong x 025090780 12/3/2009 CA TP. HCM Đạt

94 Tống Hữu Cường Quốc x 331509778 07/9/2015 CA Vĩnh Long Đạt
 Cty Yến Sào 

Miền Nam 

95 Nguyễn Bảo Thắng x 022516820 25/2/2013 CA TP. HCM Đạt  Cty An Thịnh  

96 Nguyễn Phước x 190376536 05/2/2004 CA Quảng Trị Đạt  Cty Hạnh Dung 

97 Thái Thị Sen x 191054570 10/5/2015 CA Quảng Trị Đạt

98 Trương Huệ Mẫn x 022346433 26/2/2004 CA TP. HCM Đạt
 Cty Khang Đạt 

Hào 

99 Dương Thanh Thúy x 024908506 20/10/2012 CA TP. HCM Đạt

100 Phan Thị Hồng Mau x 334626999 22/2/2007 CA Cà Mau Đạt

101 Nguyễn Văn Đoàn x 341093443 18/9/2006 CA Đồng Tháp Không đạt

102 Trương Văn Vạn x 341165005 03/2/2006 CA Đồng Tháp Đạt

103 Lê Việt Hùng x 022559311 20/4/2005 CA TP. HCM Không đạt  Cty Lê Gia 

104 Lê Tấn Hùng x 023627212 04/11/2010 CA TP. HCM Đạt

105 Nguyễn Văn Hải x 311578004 10/5/1995 CA Tiền Giang Đạt

106 Nguyễn Hồng Châu x 022558902 25/7/2011 CA TP. HCM Đạt

107 Nguyễn Văn Của x 385121720 04/12/1999 CA Bạc Liêu Không đạt

108 Đặng Xuân Trường x 341304040 06/5/2003 CA Đồng Tháp Đạt

109 Trần Hoàng Khánh x 385676780 30/3/2012 CA Bạc Liêu Không đạt

110 Nguyễn Văn Thắng x 385738942 04/2/2014 CA Bạc Liêu Đạt

111 Nguyễn Văn Bảo x 381924189 03/3/2016 CA Cà Mau Đạt

112 Thái Thanh Sang x 385287230 05/9/2014 CA Bạc Liêu Đạt

113 Nguyễn Văn Trung x 341702073 29/12/2009 CA Đồng Tháp Đạt

114 Dư Bích Vân x 023187790 23/1/2006 CA TP. HCM Đạt  Cty Hương Việt 
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115 Phạm Thị Thanh Thảo x 024060841 26/5/2011 CA TP. HCM Đạt

116 Lê Đức Lan Anh x 261306392 04/6/2009 CA Bình Thuận Đạt  Cá nhân 

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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